[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A3 
Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/09 đến 04/10
	Tuần 2
Từ 06/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 13/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 20/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 27/10 đến 01/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc. Tập TD với nhạc bài “Cả nhà thương nhau”.
- Trọng động:
+ Hô hấp: Ngửi hoa
+ Tay: Sang ngang và gập tay vào vai
+ Thân: Cúi gập thân
+ Chân : Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về ngày Tết Trung Thu: Con biết gì về Tết Trung Thu? Vào ngày Tết Trung Thu mọi người thường làm gì? Tết Trung Thu có những loại bánh nào? Con cảm thấy như thế nào trong ngày Tết Trung Thu?
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp
- Trò chuyện về các trạng thái cảm xúc của bé, cách chia sử cảm xúc với mọi người trong gia đình
- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình, việc sử dụng các đồ dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân trẻ.
- Trò chuyện về các công việc trẻ có thể làm để giúp đỡ cô giáo và những người thân trong gia đình.
- Cho trẻ nghe các bài hát về các bộ phận trên cơ thể, các bài hát về bố mẹ, ông bà, gia đình. 

GDNSTLVM: Quan tâm tới mọi người 

- Trò chuyện về họ tên, giới tính của bản thân, bố mẹ, số điện thoại (MT71) 

- Cho trẻ xem hình ảnh về bản thân trẻ, các bạn, ảnh gia đình của các bạn trong lớp, trò chuyện về mối quan hệ của mọi người trong gia đình, trò chuyện về sở thích, tính cách, tên, tuổi, giới tính, công việc của mọi người trong gia đình. (MT45) 

- Trò chuyện về địa chỉ của gia đình (MT46) 

- Trò chuyện về sự quan tâm, chia sẻ của mọi người trong gia đình, nhu cầu của mọi người trong gia đình, thái độ và tình cảm, cách xưng hô, ứng xử của mọi người trong gia đình (MT74) 

	MT71, MT45, MT46, MT74

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
- VĐCB: Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh
- TC: Chuyền bóng 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái 
a, ă, â 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Đua thuyền (MT3) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái
e, ê 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bật xa 40-50cm
- TCVĐ: Kéo co 

	MT30, MT3, MT53, MT98

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Làm đèn lồng 
(M) 

	Hoạt động tạo hình
In, đồ hình từ bàn tay, ngón tay 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Làm thiệp 20/10 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ: Khu phố ( làng xóm) của bé ( ĐT) 

	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6 (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của người khác (MT53) 

	Hoạt động làm quen với toán
Làm quen với đồng hồ 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy bé cách xem đồng hồ. 

	

	
	T5
	Hoạt động văn học
Thơ: Trăng sáng 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Đường và chân
TC: Nghe nhanh đoán giỏi 

	Hoạt động văn học
Truyện:
Bàn tay có nụ hôn 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy VĐ: Múa cho mẹ xem 
NH: Ba ngọn nến lung linh (MT98) 

	Hoạt động tạo hình
Thơ: Tay ngoan
( Võ Thị Như Chơn) 

	

	
	T6
	Hoạt động khám phá
Trung thu 

	Hoạt động khám phá
Bé lớn lên như thế nào? 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về ngày 20/10 

	Hoạt động khám phá
GDNSVMTL: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn 

	Hoạt động khám phá
An toàn trong gia đình 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Nhận biết các bộ phận trên cơ thể bé. 

	Hoạt động ôn tập
Ôn nhận biết và tô chữ a,ă, â 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Nhận biết chữ số 6, số lượng và thứ tự trong phạm vi 6 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ người thân trong gia đình bé 

	Hoạt động ôn tập
Dạy VĐ: Múa cho mẹ xem 
TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Thí nghiệm:
Tan- không tan 

	- VĐCB: Đi nối bàn chân
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu, qua chân 

	Thí nghiệm:
Giấy không bị ướt khi tô màu sáp 

	VĐCB: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh có vật chuẩn
- TC: Thi xem ai nhanh 

	Thí nghiệm:
Sự hòa tan của đường và muối 

	MT57

	
	T3
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Tìm bạn thân
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây... 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn mướp
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau cải
- TCVĐ: Bác nông dân thông thái
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Trò chuyện về cách ăn mặc, lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính của bản thân trẻ (MT57) 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn gấc.
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với bóng, vẽ phấn 

	- HĐCCĐ: Quan sát hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Luồn luồn tổ dế
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T5
	Giao lưu văn nghệ với lớp MGL A4 

	Giao lưu trò chơi dân gian với lớp MGL A4 

	Giao lưu với lớp MGL A4
Các bài thơ, bài hát về gia đình 

	Giao lưu trò chơi dân gian với lớp MGL A4 

	Giao lưu dân vũ với lớp MGL A4 

	

	
	T6
	HĐLĐTT: Hướng dẫn trẻ nhặt lá cây trong sân trường bỏ đúng nơi quy định 

	HĐLĐTT: Cho trẻ tưới cây và nhổ cỏ, nhặt lá vàng góc thiên nhiên trong trường 

	HĐLĐTT: Hướng dẫn trẻ nhặt rác bỏ đúng nơi quy định 

	HĐLĐTT: Cho trẻ chăm sóc, tưới cây tại góc thiên nhiên ngoài sân trường. 

	HĐLĐTT: Cho trẻ nhặt lá cây trong sân trường bỏ đúng nơi quy định 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Chìm nổi
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát một số kiểu nhà 
- TCVĐ: Bánh xe quay
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm sách về các món ăn (T1). Làm các khuôn mặt thể hiện các trạng thái cảm xúc(T2). Làm sách về sự phát triển của bé (T3) . Vẽ, làm các đồ dùng gia đình(T4).
- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị. 
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 5, tập viết các chữ số từ 1-5, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in, vẽ các hình, làm sách về gia đình, làm sách chữ cái a, ă, â, e, ê. Biết cách giở sách, “Đọc” sách, giữ gìn sách. Cho trẻ kể chuyện theo tranh 
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ, đồ dùng cá nhân, đồ chơi trong trường, lớp, vẽ, làm đồ chơi trang trí lớp.
+ Hát các bài hát về bản thân, gia đình như bài hát ( Cái mũi, Tay thơm tay ngoan, Cả nhà thương nhau....).
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.
- Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy, tư thế ngồi, cách bê ghế, cách cầm bút.... 

GDNSVMTL: Vui chơi đoàn kết 

GDNSVMTL: Dự sinh nhật bạn 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn kỹ năng bê ghế và ngồi ăn ngay ngắn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc nhở trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi. 
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống.
- Nghe kể chuyện: Hai anh em. Ôn các bài thơ đã học: Trăng ơi từ đâu đến, Tình bạn 
- Nghe hát: Khuôn mặt cười, cái mũi, bà thương em, chỉ có một trên đời. 

- Trò chuyện về các nhóm thực phẩm, sự cần thiết của việc ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh. (MT10) 

	MT10

	Hoạt động chiều
	T2
	Rèn kỹ năng cài cúc áo 

	Tập tô chữ cái a,ă,â 

	Trò chuyện với trẻ về điểm giống và khác của bản thân với người khác (dáng vẻ, giới tính, sở thích, khả năng….) (MT73) 

	Tập tô chữ cái e,ê 

	Cho trẻ xem băng hình về các đồ vật có thể gây nguy hiểm, một số hình ảnh sử dụng đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ như bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, không nghịch các vật sắc nhọn (MT15) 

	MT78, MT85, MT73, MT44, MT15

	
	T3
	Dạy VĐ: Khúc hát đôi bàn tay
Nghe hát: Hãy lắng nghe 

	- Trò chuyện về các trạng thái cảm xúc của bé, cách thể hiện cảm xúc. (MT78) 

	DH: Gánh gánh gồng gồng
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	Thơ: Làm anh 

	Tìm hiểu về ngôi nhà của bé 

	

	
	T4
	Làm bài tập toán: Trang 2 

	Làm bài tập toán: Trang 3 

	- Dạy trẻ nói các thông tin quan trọng của bản thân và gia đình (MT44) 

	Làm bài tập toán: Trang 20 

	Dạy trẻ thứ tự dãy số từ 1-6 

	

	
	T5
	Vẽ chân dung người thân 

	Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép (MT85) 

	Dạy trẻ Đồng dao: Tay đẹp 

	GDNSTL: Nụ cười thân thiện 

	Vẽ đồ dùng trong gia đình bé 

	

	
	T6
	Nêu gương bé ngoan
Liên hoan văn nghệ 

	Nêu gương bé ngoan
Liên hoan văn nghệ 

	Rèn tập tô chữ cái theo nét chấm mờ 

	Thơ “Mẹ của em” 

	Nêu gương bé ngoan
Liên hoan văn nghệ 

	

	
	T7
	Ôn luyện 

	Ôn luyện 

	Ôn luyện 

	Ôn luyện 

	Ôn luyện 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	SK: Trung thu 
	Tôi lớn lên như thế nào 
	Những người thân trong gia đình 
	SK: Ngày 20/10 
	Ngôi nhà của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 26/9/2025




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên

	

28/09/2025
Đã ký số
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Đã ký số
	

28/09/2025
Đã ký số
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